
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng chuyên 

môn
CCHN Ngày cấp

1 Giang Thị Anh 09/10/1987
Thôn Hoàng Trạch - xã Mễ 
Sở - huyện Văn Giang - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Hoàng Trạch - xã Mễ Sở - 
 huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên
033187013733 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 587/HY-CCHND 22/10/2014

2 Văn Thị Kim  Anh 28/05/1988
Tổ 7 - ấp 1B - xã Vĩnh Lộc A 
- huyện Bình Chánh - TP Hồ 

Chí Minh.

 Thôn Thượng Hoà - xã Bình 
Đông - huyện Bình Sơn - tỉnh 

Quảng Ngãi
049188019117 10/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 7850/CCHN-D-SYT-HCM 15/06/2021

3 Phạm Thị Hồng Cúc 09/02/1991
Thôn Bái Khê - xã Cương 

Chính - huyện Tiên Lữ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Bái Khê - xã Cương 
Chính - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033191006954 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2662/CCHN-D-SYT-HY 13/05/2022

4 Bùi Thị Dàng 13/07/1989
Thôn Đoàn Đào - xã Đoàn 
Đào - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Đoàn Đào - xã Đoàn Đào 
- huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

033189005787 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1246/HY-CCHND 30/09/2016

5 Hoàng Thị Bích Đào 07/03/1969
Tòa Westbay A khu đô thị 

Ecopark Phụng Công - huyện 
Văn Giang - tỉnh Hưng Yên

Nhà 10 ngách 91/40 đường 
Nguyễn Chí Thanh - phường 

Láng Hạ - quận Đống Đa - TP 
Hà Nội

001169014036 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 07715/HNO-CCHND 01/07/2016

6 Nguyễn Văn  Dự 07/06/1989
Thôn Nà Cọ - xã Kim Thạch - 

 huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà 
Giang 

Thôn Nà Cọ - xã Kim Thạch - 
huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

002089006604 11/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000038/CCHN-D-SYT-HAG 27/10/2017

7 Lưu Thị Kim Dung 19/11/1998
Thôn Nhật Lệ - xã Nhật 

Quang - huyện Phù Cừ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Nhật Lệ - xã Nhật Quang - 
 huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

033198011898 28/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3092/CCHN-D-SYT-HY 27/11/2023

8 Trần Thị Dung 20/05/1987
Đội 5 - thôn Tân Khai - xã 

Thiện Phiến - huyện Tiên Lữ - 
 tỉnh Hưng Yên

Đội 5 - thôn Tân Khai - xã 
Thiện Phiến - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033187003065 01/10/2024 Bộ Công An DSTH 535/HY-CCHND 29/08/2014

9 Đoàn Thị Dương 30/09/1982
Thôn Nước Mát - xã Âu Lâu - 

 TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Thôn Nước Mát - xã Âu Lâu - 

TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái
015182010297 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0570/YB-CCHND 20/10/2016

10 Nguyễn Thị Gái 23/05/1990
Tổ 26 - khu 10 - phường 

Thanh Miếu - thành phố Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ

Tổ 26 - khu 10 - phường Thanh 
Miếu - thành phố Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ
049190020007 05/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2396/CCHND-SYT-PT 09/05/2022

11 Đào Thị Giang 26/03/1992
Thôn Trương Xá - xã Toàn 
Thắng - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Trương Xá - xã Toàn 
Thắng - huyện Kim Động - tỉnh 

Hưng Yên
033192003060 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1877/CCHN-D-SYT-HY 25/09/2018

12 Nguyễn Ngọc Hà 23/12/1992
Thôn Đồn Vang - xã Minh 

Sơn - huyện Hữu Lũng - tỉnh 
Lạng Sơn

Thôn Đồn Vang - xã Minh Sơn - 
 huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng 

Sơn
024192010020 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 909/CCHN-D-SYT-BG 25/06/2024

13 Vũ Thị Hải 20/06/1984
Thôn La Tiến - xã Nguyên 
Hoà - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn La Tiến - xã Nguyên Hoà 
- huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

033184002738 24/07/2024 Bộ Công An DSTH 431/HY-CCHND 30/05/2014

14 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/11/1990
TDP Mậu Lâm - phường 

Khai Quang - TP Vĩnh Yên - 
tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Mậu Lâm - phường Khai 
Quang - TP Vĩnh Yên - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026190015002 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001101/CCHND -SYT-VP 02/11/2021

15 Đỗ Thị Hạnh 30/08/1986

Chung cư Stellar - số 35 Lê 
Văn Thiêm - phường Thanh 
Xuân Trung - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội 

A0313 HH2A - khu đô thị mới 
Dương Nội - phường Yên 

Nghĩa - quận Hà Đông - TP Hà 
Nội 

001186021198 06/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02965/CCHND-SYT-HNO 14/11/2018

16 Nguyễn Thị Hiên 26/09/1988
TDP Ngọc Lập - phường 

Phùng Chí Kiên - thị xã Mỹ 
Hào - tỉnh Hưng Yên

TDP Ngọc Lập - phường Phùng 
Chí Kiên - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 

Hưng Yên
033188008889 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1779/CCHN-D-SYT-HY 31/05/2018

17 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/02/1985

Số 4 - ngách 2 - ngõ 53 - 
đường Phùng Trạm - tổ 2 - 
phường Thọ Xương - thành 
phố Bắc Giang - tỉnh Bắc 

Giang 

Số 4 - ngách 2 - ngõ 53 - đường 
Phùng Trạm - tổ 2 - phường 
Thọ Xương - thành phố Bắc 

Giang - tỉnh Bắc Giang 

024185013200 21/02/2025 Bộ Công An DSCĐ 1655/CCHN-D-SYT-BG 23/09/2022

(Kèm theo QĐ số: 126 / QĐ-CĐYD ngày 10 tháng 03 năm 2025)
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18 Phạm Thị Hiền 13/10/1990

Số 6 ngách 62A ngõ 259 phố 
Vĩnh Hưng - phường Vĩnh 
Hưng - quận Hoàng Mai - 

thành phố Hà Nội

Thôn Vũ Trường - xã Vũ Chính 
- thành phố Thái Bình - tỉnh 

Thái Bình
034190023272 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 003126/CCHN-D-SYT-TB 21/03/2022

19 Phạm Minh Hiệp 02/08/1989

Số nhà 28 - tổ dân phố số 7 - 
phố Hoè Thị - phường 

Phương Canh - quận Nam Từ 
Liêm - thành phố Hà Nội

Số nhà 28 - tổ dân phố số 7 - 
phố Hoè Thị - phường Phương 
Canh - quận Nam Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội

037089000815 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08078/CCHND-SYT-HNO 09/05/2022

20 Triệu Đức Hiệp 10/08/1981
Thôn Đồng Lục - xã Gia Phú - 
 huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào 

Cai

Thôn Đồng Lục - xã Gia Phú - 
huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai

010081003010 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

21 Nguyễn Thị Hoàn 11/12/1988
Xã Liên Khê - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
Xã Liên Khê - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
033188009616 03/10/2024 Bộ Công An DSTH 603/HY-CCHND 22/10/2014

22 Hoàng Thu Hồng 26/09/1995
Thôn Nhật Lệ - xã Nhật 

Quang - huyện Phù Cừ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Nhật Lệ - xã Nhật Quang - 
 huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

022195011674 09/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1183/CCHN-D-SYT-QNI 19/09/2019

23 Nguyễn Thị Hồng 07/11/1993
Thôn Khả Duy - xã Đoàn 
Đào - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Khả Duy - xã Đoàn Đào - 
huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

033193011813 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2251/CCHN-D-SYT-HY 24/02/2020

24 Vũ Thị Hồng 11/05/1966
Thôn Đỗ Xá - thị trấn Yên 
Mỹ - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Đỗ Xá - thị trấn Yên Mỹ - 
huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

033166009759 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 200/HY-CCHND 29/10/2013

25 Vũ Thị Huê 04/12/1992
Thôn Đào Lâm - xã Đoàn 

Tùng - huyện Thanh Miện - 
tỉnh Hải Dương

Thôn Đào Lâm - xã Đoàn Tùng 
- huyện Thanh Miện - tỉnh Hải 

Dương
033192006705 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 872/HY-CCHND 31/08/2015

26 Nguyễn Thị Minh Huệ 21/12/1973
Thôn Nguyễn - xã Cửu Cao - 
huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Nguyễn - xã Cửu Cao - 
huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên
033173001004 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 583/HY- CCHND 22/10/2014

27 Nguyễn Mạnh Hùng 28/12/1988
Thôn Nho Lẻ - thị trấn Tam 
Hồng - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Nho Lẻ - thị trấn Tam 
Hồng - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026088003560 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 028/CCHND-SYT-VP 06/11/2017

28 Nguyễn Duy Hưng 30/03/1974
Thôn Yên Vĩnh - xã Dạ Trạch 

- huyện Khoái Châu - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Yên Vĩnh - xã Dạ Trạch - 
huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên
033074009237 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 590/HY-CCHND 22/10/2014

29 Trương Thị Hương 02/10/1991
Đội 1 - thôn Thị Trung - xã 

Đình Dù - huyện Văn Lâm -  
tỉnh Hưng Yên

Đội 1 - thôn Thị Trung - xã 
Đình Dù - huyện Văn Lâm -  

tỉnh Hưng Yên
033191011940 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1715/CCHN-D-SYT-HY 30/03/2018

30 Vũ Thị Thanh Hương 22/10/1983
Khu 9 - xã Đồng Cam - 

huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 9 - xã Đồng Cam - huyện 
Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

025183003116 05/09/2024 Bộ Công An DSTH 1106/PT-CCHND 08/12/2015

31 Nguyễn Thị Bích  Hường 04/12/1974
Quán Trạch - xã Liên Nghĩa - 
huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên

Xã Liên Nghĩa - huyện Văn 
Giang - tỉnh Hưng Yên

033174007079 17/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 593/HY-CCHND 22/10/2014

32 Hoàng Thanh Huyền 16/02/1978
Đường Hải Thượng Lãn Ông - 

 phường Hiến Nam - TP 
Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Đường Hải Thượng Lãn Ông - 
phường Hiến Nam - TP Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
033178008690 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1040/CCHN-D-SYT-HY 16/12/2021

33 Hoàng Thị Ngọc Huyền 21/09/1993
Thôn Phạm Xá - xã Minh 
Tiến - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Phạm Xá - xã Minh Tiến - 
 huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

033193010095 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1299/HY-CCHND 31/10/2016

34 Trần Thị Lệ Huyền 16/09/1982
Khu Mố - xã Yên Sơn - 

huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 
Thọ

Khu Mố - xã Yên Sơn - huyện 
Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

025182005136 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 463/PT-CCHND 16/12/2013

35 Vũ Thị Thu Huyền 10/07/1994
P1816 - Ct8a - KĐT Đại 

Thanh - xã Tả Thanh Oai - 
huyện Thanh Trì - TP Hà Nội

P1816 - Ct8a - KĐT Đại Thanh 
- xã Tả Thanh Oai - huyện 

Thanh Trì - TP Hà Nội
015194009795 01/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 9567/CCHND-SYT-HNO 19/05/2023

36 Nguyễn Thị Kiên 12/05/1992
Tổ dân phố Tháp - phường 

Đại Mỗ - quận Nam Từ Liêm 
- TP Hà Nội

Tổ dân phố Tháp - phường Đại 
Mỗ - quận Nam Từ Liêm - TP 

Hà Nội
014192014106 23/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08008/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

37 Lê Phương Lam 26/10/1986
Xóm 1 - Hoà Phú - xã Hoà 

Thạch - huyện Quốc Oai - TP 
Hà Nội

Xóm 1 - Hoà Phú - xã Hoà 
Thạch - huyện Quốc Oai - TP 

Hà Nội
001186029711 18/10/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07500/HNO-CCHND 02/06/2016

38 Vũ Hương Lan 19/09/1989
Số 190 Điện Biên - phường 
Lê Lợi - TP Hưng Yên - tỉnh 

Hưng Yên

Số 190 Điện Biên - phường Lê 
Lợi - TP Hưng Yên - tỉnh Hưng 

Yên
031189018966 20/10/2024 Bộ Công An DSĐH 1947/CCHN-D-SYT-HY 21/02/2022

39 Nguyễn Thị Liên 15/09/1993
Thôn 1 - xã Thạch Đà - huyện 
Mê Linh - thành phố Hà Nội 

Thôn 1 - xã Thạch Đà - huyện 
Mê Linh - thành phố Hà Nội 

001193008705 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 01918/CCHND-SYT-HNO 12/02/2018



40 Phan Thị Quỳnh Liên 17/09/1985
Thôn 9 - xã Xuân Quan - 

huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn 9 - xã Xuân Quan - huyện 
Văn Giang - tỉnh Hưng Yên

033185004757 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 581/HY-CCHND 22/10/2014

41 Nguyễn Hồng Linh 21/06/1994
Khu 1 - xã Hùng Lô - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Khu 1 - xã Hùng Lô - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

025194001617 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ  1782/CCHND-SYT-PT 09/08/2018

42 Nguyễn Thị Linh 11/02/1996
Thôn Nhật Lệ - xã Nhật 

Quang - huyện Phù Cừ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Nhật Lệ - xã Nhật Quang - 
 huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

033196003110 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2643/CCHN-D-SYT-HY 08/04/2022

43 Đỗ Thị Loan 02/02/1972
Số 10 - ngõ 282 Lạc Long 

Quân - quận Tây Hồ - TP Hà 
Nội

Khu Gia đình 678 - tổ 42 - 
phường Xuân La - quận Tây Hồ 

- TP Hà Nội
027172000029 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08131/CCHND-SYT-HNO 16/02/2022

44 Hà Thị Minh Loan 03/10/1986
Tổ 13 Kiều Mai - phường 
Phúc Diễn - quận Bắc Từ 

Liêm - TP Hà Nội

Tổ 13 Kiều Mai - phường Phúc 
Diễn - quận Bắc Từ Liêm - TP 

Hà Nội
004186009027 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03550/CCHND-SYT-HNO 21/05/2019

45 Võ Tấn Lợi 10/08/1990
Ấp Xóm Mới - xã Tân Lân - 
huyện Cần Đước - tỉnh Long 

An

Ấp Xóm Mới - xã Tân Lân - 
huyện Cần Đước - tỉnh Long An

080090007144 16/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 13182/CCHN-D-SYT-HCM 14/07/2023

46 Phạm Thị Luyến 12/10/1987
Số 22 - Hạ Yên Quyết - 

phường Yên Hòa - quận Cầu 
Giấy - TP Hà Nội

Tổ 7 - phường Tân Giang - 
thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao 

Bằng
034187016206 28/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08303/ HNO- CCHND 23/09/2016

47 Phạm Thị Luyến 02/04/1984
Thôn Gia Khánh - xã Nguyễn 
Trãi - huyện Thường Tín - TP 

Hà Nội

Xã Nhị Khê - huyện Thường 
Tín - TP Hà Nội

001184048693 04/07/2024 Bộ Công An DSCĐ 08362/CCHND-SYT-HNO 07/07/2022

48 Trần Khánh Ly 12/06/1994
Bản Ka Láp - xã Chiềng 

Ngần - thành phố Sơn La - 
tỉnh Sơn La

Bản Ka Láp - xã Chiềng Ngần - 
thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La

014194000643 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1172/CCHN-D-SYT-SL 03/06/2022

49 Mai Thị Minh 28/02/1994
Số 53 đường Phố Cao - thị 
trấn Trần Cao - huyện Phù 

Cừ - tỉnh Hưng Yên

Tổ 11 - phường Trần Lãm - 
thành phố Thái Bình - tỉnh Thái 

Bình
034194019439 14/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 139/CCHN-D-SYT-HD 03/10/2019

50 Trần Hoài Nam 10/09/1980
Xóm 5 nhà máy Z129 - xã 

Đội Bình - huyện Yên Sơn - 
tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lập Thành - xã Mỹ Bằng - 
 huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên 

Quang
008080007375 14/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 306/HAG-CCHND 08/03/2016

51 Trương Đình  Nam 30/07/1996
Thôn Sao Vàng - xã Hoằng 

Phụ - huyện Hoằng Hoá - tỉnh 
Thanh Hoá 

Thôn Sao Vàng - xã Hoằng Phụ 
- huyện Hoằng Hoá - tỉnh 

Thanh Hoá 
038096023291 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6460/CCHN-D-SYT-TH 20/12/2021

52 Lê Thị Ngân 18/09/1991
Thôn Bình Lương - xã Tân 
Quang - huyện Văn Lâm - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Sỹ Quý - xã Nguyên Hoà - 
 huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

033191000162 09/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 798/HY-CCHND 29/05/2015

53 Lưu Thị Ngân 17/11/1994
Thôn Lý Hải - xã Phú Xuân - 

huyện Bình Xuyên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Lý Hải - xã Phú Xuân - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026194009708 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00552/CCHND-SYT-VP 04/12/2018

54 Doãn Thị Ngát 12/10/1995
Thôn Đình Cao - xã Đình 
Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đình Cao - xã Đình Cao - 
huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên 

033195009177 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2377/CCHN-D-SYT-HY 28/10/2020

55 Luyện Văn Nghiệp 07/02/1988
Thôn Nhuận Trạch - xã Cẩm 

Xá - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Nhuận Trạch - xã Cẩm 
Xá - thị xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng 

Yên.
033088001250 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 703/HY-CCHND 09/02/2015

56 Đinh Hồng Ngọc 16/12/1989
10A ngách 46 - ngõ Linh 

Quang - phường Văn Chương 
- quận Đống Đa - TP Hà Nội

56B phố Huế - phường Nguyễn 
Du - quận Hai Bà Trưng - TP 

Hà Nội
001189004443 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07911/CCHND-SYT-HNO 24/03/2022

57 Mai Thị Minh  Ngọc 08/10/1980
Thôn Hòa Thuận - xã Ia 

phang - huyện Chưpưh - tỉnh 
Gia Lai 

Thôn Hòa Thuận - xã Ia phang - 
 huyện Chưpưh - tỉnh Gia Lai 

046180000915 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 462/CCHN-D-SYT-GL 25/07/2019

58 Phan Văn Ngọc 26/06/1983
Thôn Đồng Xá - xã Đại Đồng 
- huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Đồng Xá - xã Đại Đồng - 
huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng 

Yên
033083010321 18/08/2024 Bộ Công An DSTH 1897/CCHN-D-SYT-HY 26/10/2018

59 Vũ Thị Minh Ngọc 20/02/1986
Thôn Thượng - xã Cửu Cao - 
huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên.

Thôn Thượng - xã Cửu Cao - 
huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên.
033186000270 24/09/2024 Bộ Công An DSTH 164/HY-CCHND 30/09/2013

60 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 05/01/1972
Khu phố 5 -  xã Quảng Yên - 

thị xã Quảng Yên - tỉnh 
Quảng Ninh.

Khu phố 5 -  xã Quảng Yên - 
thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng 

Ninh.
022172004664 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 582/HY-CCHND 22/10/2014

61 Vũ Thị Nhinh 18/11/1983
Phương Trung - Phương 

Chiểu - TP Hưng Yên - tỉnh 
Hưng Yên

Phương Trung - Phương Chiểu - 
 TP Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

033183005502 23/02/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 829/HY-CCHND 30/06/2015



62 Hoàng Thị Nhung 12/06/1990
Xã An Vĩ - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
Xã An Vĩ - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên
033190016874 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1121/HY-CCHND 15/06/2016

63 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 24/05/1990
Thôn 4 - xã Hòa Phú - huyện 

Chư Păh - tỉnh Gia Lai
Thôn 4 - xã Hòa Phú - huyện 

Chư Păh - tỉnh Gia Lai
064190009403 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000847/GL-CCHND 29/12/2015

64 Mai Hải Ninh 10/07/1980
99 Trịnh Công Sơn - phường 
Nhật Tân - quận Tây Hồ - TP 

Hà Nội

B6 TT HVCTQG Hồ Chí Minh 
- tổ 42 Nghĩa Tân - quận Cầu 

Giấy - TP Hà Nội
036080012196 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08041/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

65 Nguyễn Thị Kiều Oanh 17/04/1996
Xóm 8 - thôn Trà Bồ - xã 

Phan Sào Nam - huyện Phù 
Cừ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đặng Xá - xã Cương 
Chính - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
026196007397 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2050/CCHN-D-SYT-HY 27/03/2019

66 Hoàng Thị Thu Phương 17/12/1998
Thôn Miếu Hạ - xã Thịnh 

Hưng - huyện Yên Bình - tỉnh 
Yên Bái

Thôn Miếu Hạ - xã Thịnh Hưng 
- huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

015198008051 03/05/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 412/CCHN-D-SYT-YB 20/04/2022

67 Nguyễn Thị Thu Phương 18/09/1979
Số 8 - phố Cao Thắng - 

phường Yết Kiêu - quận Hà 
Đông - thành phố Hà Nội

Số 8 - phố Cao Thắng - phường 
Yết Kiêu - quận Hà Đông - 

thành phố Hà Nội
001179019201 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03784/CCHND-SYT-HNO 29/09/2022

68 Phạm Phú Quý 14/06/1991
Thôn Ba Nhà - xã Sơn Nam - 

huyện Sơn Dương - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Ba Nhà - xã Sơn Nam - 
huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang
037191001579 27/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1222/CCHN-D-SYT-TQ 23/03/2023

69 Hoàng Thị Thanh Qúy 04/02/1997
Xóm Yên Vinh - xã Hưng 

Đông - thành phố Vinh - tỉnh 
Nghệ An

TDP Xuân Hòa - thị trấn Lộc 
Hà - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà 

Tĩnh
042197000499 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3740-22/CCHN-D-SYT-NA 16/11/2022

70 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 20/02/1995
Khu 13 - xã Ngọc Lập - 

huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ
Khu 13 - xã Ngọc Lập - huyện 

Yên Lập - tỉnh Phú Thọ
025195015476 17/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2096/CCHN-D-SYT-HNA 21/12/2021

71 Trịnh Thị Thuý Quỳnh 27/04/1991
71 Hải Thượng Lãn Ông - 

phường Hiến Nam - TP Hưng 
Yên - tỉnh Hưng Yên

71 Hải Thượng Lãn Ông - 
phường Hiến Nam - TP Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
033191011405 10/10/2024 Bộ Công An Thạc sĩ dược học 1578/CCHN-D-SYT-HY 27/10/2017

72 Đặng Đình Sơn 18/08/1979

Số 27 - ngõ 114 Vũ Trọng 
Phụng - phường Thanh Xuân 
Trung - quận Thanh Xuân - 

TP Hà Nội

Số 27 - ngõ 114 Vũ Trọng 
Phụng - phường Thanh Xuân 

Trung - quận Thanh Xuân - TP 
Hà Nội

064079002751 15/11/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07271/CCHND-SYT-HNO 13/10/2021

73 Nguyễn Văn Tây 04/05/1973
Thôn Đan Nhiễm - thị trấn 

Văn Giang - huyện Văn 
Giang - tỉnh Hưng Yên 

Thôn Vĩnh Lộc - xã Tân Tiến - 
huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên 
033073010243 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 585/HY-CCHND 22/10/2014

74 Đỗ Ngọc Thạch 21/12/1990
Số nhà 62 Sở Thượng - tổ 13 
phường Yên Sở - quận Hoàng 

Mai - thành phố Hà Nội

Số nhà 62 Sở Thượng - tổ 13 
phường Yên Sở - quận Hoàng 

Mai - thành phố Hà Nội
034090011188 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09109/CCHND-SYT-HNO 01/02/2023

75 Nguyễn Hữu Thái 30/09/1992
Thôn Yên Đình - xã Thanh 

Ngọc - huyện Thanh Chương - 
 tỉnh Nghệ An

Thôn Yên Đình - xã Thanh 
Ngọc - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An
040092045587 18/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1811-20/ CCHN-D-SYT-NA 01/04/2020

76 Nguyễn Quang Thắng 18/03/1986
Thôn Hoàng Vân - xã Song 
Vân - huyện Tân Yên - tỉnh 

Bắc Giang

Thôn Hoàng Vân - xã Song 
Vân - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc 

Giang
024086013124 13/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1287/CCHN-D-SYT-BG 04/04/2022

77 Nguyễn Thị Thảo 23/10/1989
CC Phenikha - thôn 1- xã 
Thạch Hoà - huyện Thạch 

Thất - TP Hà Nội

Thôn 6 - xã Yên Bình - huyện 
Thạch Thất - TP Hà Nội

001189003490 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07499/HNO-CCHND 02/06/2016

78 Trần Văn Thảo 14/11/1987
Khu Hồng Hải - phường 

Minh Nông - thành phố Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ

Khu Hồng Hải - phường Minh 
Nông - thành phố Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ
025087015285 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 139/PT-CCHND 22/08/2013

79 Nguyễn Thị Thu 16/09/1998
Số nhà 119 - thôn Thái Lai - 

xã Minh Trí - huyện Sóc Sơn - 
 thành phố Hà Nội

Số nhà 119 - thôn Thái Lai - xã 
Minh Trí - huyện Sóc Sơn - 

thành phố Hà Nội
026198004973 18/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1251/CCHN-D-SYT-TNG 19/04/2022

80 Nguyễn Thị Mai Thu 14/11/1992
Xóm 1 Bạch Liên - xã Liên 

Phương - huyện Thường Tín - 
thành phố Hà Nội

Xóm 1 Bạch Liên - xã Liên 
Phương - huyện Thường Tín - 

thành phố Hà Nội
002192003053 18/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07250/HNO-CCHND 25/04/2016

81 Bùi Thanh Thuỳ 05/10/1992
Xóm 14 - xã Đông Hòa - 

thành phố Thái Bình - tỉnh 
Thái Bình

Xã Đông Hòa - thành phố Thái 
Bình - tỉnh Thái Bình

034192006044 22/05/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 002197/CCHN-D-SYT-TB 05/03/2019

82 Triệu Thị Thuỳ 21/09/1996
Thôn Ba Khe - xã Kháng 
Nhật -huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ba Khe - xã Kháng Nhật - 
huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang
008196005894 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1118/CCHN-D-SYT-TQ 06/07/2022

83 Nguyễn Thị Thuỷ 02/09/1991
704 Đn2 Oct1Kđt Bắc Linh 
Đàm - phường Đại Kim - 

quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

704 Đn2 Oct1Kđt Bắc Linh 
Đàm - phường Đại Kim - quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội
038191009002 04/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07874/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022



84 Nguyễn Thị Thuỷ 15/07/1987
Thôn Văn Xa - xã Đình Cao - 

huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng 
Yên.

Thôn Văn Xa - xã Đình Cao - 
huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên.

033187003627 08/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 183/HY-CCHND 29/10/2013

85 Vũ Thị Thuỷ 13/02/1983
Xóm 3 - xã Tràng Đà - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang

Xóm 3 - xã Tràng Đà - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
008183002259 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1416/CCHN-D-SYT-TQ 20/09/2024

86 Trương Thị Minh Thúy 16/07/1991
Ấp Xóm Mới - xã Tân Lân - 
huyện Cần Đước - tỉnh Long 

An

Ấp Xóm Mới - xã Tân Lân - 
huyện Cần Đước - tỉnh Long An

056191015282 08/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 13098/CCHN-D-SYT-HCM 06/07/2023

87 Đỗ Thị Mỹ Tiên 08/09/1996
Thôn 9 - xã Quảng Hoà - 

huyện Đắk Glong - tỉnh Đắk 
Nông

Thôn 9 - xã Quảng Hoà - huyện 
Đắk Glong - tỉnh Đắk Nông

001196034520 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 14514/CCHN-D-SYT-HCM 31/01/2024

88 Nguyễn Minh  Tiến 24/11/1977
Thôn Thống Nhất - xã 

Phương Khoan - huyện Sông 
Lô - tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Thống Nhất - xã Phương 
Khoan - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
026077005365 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 35/VP - CCHND 02/08/2013

89 Vũ Mạnh Tiến 05/07/1991
Số nhà 374 đường Đào Giã - 

thị trấn Thanh Ba - huyện 
Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ

Khu 8 - xã Liên Hoa - huyện 
Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

025091012630 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2369/CCHND-SYT-PT 23/03/2022

90 Mai Văn Tiệp 05/04/1986
Thôn Nam An - xã Hồng 

Giang - huyện Đông Hưng - 
tỉnh Thái Bình

Thôn Nam An - xã Hồng Giang 
- huyện Đông Hưng - tỉnh Thái 

Bình
034086013181 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 09298/CCHND-SYT-HNO 10/03/2023

91 Phạm Thị Tình 12/09/1986

Số 31 đường Bạch Đằng - 
phường Minh Khai - Thành 
phố Hưng Yên - tỉnh Hưng 

Yên

57 Phan Đình Phùng - phường 
Minh Khai - Thành phố Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên 
033186003454 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2602/CCHN-D-SYT-HY 30/12/2021

92 Lê Thị Trang 12/03/1995
Thôn Thọ Lão - xã Quang 

Hưng - huyện Phù Cừ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Thọ Lão - xã Quang 
Hưng - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033195012204 08/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3069/CCHN-D-SYT-HY 15/09/2023

93 Nguyễn Thu Trang 11/05/1985
Số 27 - xóm Hạ Hồi - 

phường Trần Hưng Đạo - 
quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

Số 27 - xóm Hạ Hồi - phường 
Trần Hưng Đạo - quận Hoàn 

Kiếm - TP Hà Nội
001185009493 10/02/2025 Bộ Công An DSĐH

94 Trần Thị Thu Trang 02/12/1984
Tổ 1 - khu Chiến Thắng - thị 

trấn Xuân Mai - huyện 
Chương Mỹ - TP Hà Nội

Tổ 1 - khu Chiến Thắng - thị 
trấn Xuân Mai - huyện Chương 

Mỹ - TP Hà Nội
034184020577 26/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03714/HNO-CCHND 06/07/2015

95 Nguyễn Thị Thuỳ Trinh 20/07/1983
Thôn Bình An - xã Bàu Cạn - 
huyện Chư Prông - tỉnh Gia 

Lai

Thôn Bình An - xã Bàu Cạn - 
huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai

052183001723 17/11/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 860/CCHN-D-SYT-GL 12/01/2022

96 Trần Thị Kim Trúc 19/08/1993
Tổ 3 - khu phố 8 - thị trấn 

Đức Tài - huyện Đức Linh - 
tỉnh Bình Thuận

Tổ 3 - khu phố 8 - thị trấn Đức 
Tài - huyện Đức Linh - tỉnh 

Bình Thuận
060193013852 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 16808/CCHN-D-SYT-HCM 03/12/2024

97 Đoàn Văn Trung 23/07/1995
Phố Thống Nhất - thị trấn 

Tiên Yên - huyện Tiên Yên - 
tỉnh Quảng Ninh

Phố Thống Nhất - thị trấn Tiên 
Yên - huyện Tiên Yên - tỉnh 

Quảng Ninh
030095006372 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

98 Ngô Thị Hồng Tuyên 23/10/1989
Phường Gia Cẩm - thành phố 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Phường Gia Cẩm - thành phố 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025189000663 22/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 615/VP-CCHND 10/11/2015

99 Lê Thị Vân 03/09/1988

Chung cư Thanh Xuân 
Complex số 6 Lê Văn Thiêm - 

 quận Thanh Xuân - TP Hà 
Nội

Chung cư Thanh Xuân 
Complex số 6 Lê Văn Thiêm - 
quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

038188002620 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06549/HNO-CCHND 04/01/2016

100 Nguyễn Thị Ái Vân 30/06/1989
01 Trần Cao Vân - phường 

Vĩnh Ninh - quận Thuận Hoá - 
 TP Huế

01 Trần Cao Vân - phường 
Vĩnh Ninh - quận Thuận Hoá - 

TP Huế
044189011762 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 952/CCHN-D-SYT-TTH 05/07/2017

101 Ngô Văn Vy 29/07/1954
Thôn Bến - xã Phụng Công - 
huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Bến - xã Phụng Công - 
huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên
033054001527 24/11/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

DSĐH 588/HY-CCHND 22/10/2014

102 Nguyễn Thị Hải Yến 29/01/1995
Thôn La Tiến - xã Nguyên 
Hoà - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn La Tiến - xã Nguyên Hoà 
- huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

033195011812 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2099/CCHN-D-SYT-HY 24/05/2019

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Hà Thanh Hoà


